	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

BỘ MÔN CHÍNH TRỊ-GDTC, GDQP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH SV THI NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC - LÊNIN

ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN TÍN CHỈ THAM GIA KỲ THI PHỤ  

Học kỳ: 2  Năm học: 2018 - 2019
Ngày dự thi lần 1: 3/6/2018

Ngày dự thi lần 2: 28/6/2019
	TT
	Họ và tên
	Mã 

sinh viên
	Lớp
	Điểm học phần 
	Nộp tiền 
	Ghi chú 

	1. 
	Phan Tuấn Đạt
	3110718025
	Lớp 1
	
	
	

	2. 
	Đường Hoàng Hiếu
	3110718047
	 “
	
	
	

	3. 
	Hoàng Việt Hoàng
	3110718052
	“
	
	
	

	4. 
	Nguyễn Minh Lý
	3110718080
	“
	
	
	

	5. 
	Mai Danh Minh
	3110718081
	“
	
	
	

	6. 
	Nguyễn Văn Quảng
	3110718097
	“
	
	25.000đ
	

	7. 
	Nguyễn Văn Tân
	3110718106
	“
	
	25.000đ
	

	8. 
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	3110818076
	“
	
	
	

	9. 
	Nguyễn Nhân Vĩnh
	3110718138
	“
	
	
	

	10. 
	Lê Thị Vân Anh
	3110718003
	Lớp 2
	
	25.000đ
	

	11. 
	Nguyễn Thế Anh
	2110216004
	“
	
	
	

	12. 
	Đàm Thị Ban
	3110217208
	“
	
	25.000đ
	

	13. 
	Nguyễn Thị Bình
	3110217108
	“
	
	
	

	14. 
	Phạm Hữu Bộ
	3110518015
	“
	
	
	

	15. 
	Lưu Khánh Chi
	3110518016
	“
	
	25.000đ
	

	16. 
	Nguyễn Thị Thu Dương
	3110217212
	“
	
	25.000đ
	

	17. 
	Nguyễn Thị Đào
	3110217213
	“
	
	
	

	18. 
	Nguyễn Minh Đức
	3110716009
	“
	
	
	

	19. 
	Đinh Hoàng Giang
	3110718028
	“
	
	
	

	20. 
	Nguyễn Thị Ngọc Giang
	3110217014
	“
	
	25.000đ
	

	21. 
	Trần Thị Hương Giang
	3110217215
	“
	
	25.000đ
	

	22. 
	Nguyễn Tiến Hào
	3110717022
	“
	
	
	

	23. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	3110217017
	“
	
	
	

	24. 
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	3110217219
	“
	
	25.000đ
	

	25. 
	Nguyễn Văn Hậu
	2110716006
	“
	
	25.000đ
	

	26. 
	Đỗ Văn Hoàng
	3110718049
	“
	
	25.000đ
	

	27. 
	Nguyễn Thị Thanh Huế
	3110217028
	“
	
	25.000đ
	

	28. 
	Hoàng Hữu Kiên
	3110718068
	“
	
	
	

	29. 
	Nguyễn Thị Liên
	3110217240
	“
	
	25.000đ
	

	30. 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	3110518067
	“
	
	
	

	31. 
	Vũ Trung Nghĩa
	3110217251
	“
	
	
	

	32. 
	Nguyễn Hải Ngọc
	3110217046
	“
	
	25.000đ
	

	33. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	3110217047
	“
	
	
	

	34. 
	Nguyễn Thị Nhung
	3110217049
	“
	
	
	

	35. 
	Hà Minh Quang
	2110716028
	“
	
	
	

	36. 
	Nguyễn Hồng Thịnh
	3110518104
	“
	
	
	

	37. 
	Đào Thị Thu
	3110217065
	“
	
	
	

	38. 
	Phạm Thị Thuý
	3110218307
	“
	
	
	

	39. 
	Đặng Lệ Thủy
	3110217169
	“
	
	
	

	40. 
	Nguyễn Xuân Thủy
	3110218311
	“
	
	
	

	41. 
	Nguyễn Đình Tuấn
	2110217044
	“
	
	
	

	42. 
	Đào Thị Huyền Trang
	3110217274
	“
	
	
	

	43. 
	Chu Quỳnh Trâm
	3110518121
	“
	
	
	

	44. 
	Hoàng Thị Ngọc Anh
	3110217002
	Lớp 3
	
	
	

	45. 
	Nguyễn Thị Vân Anh
	3110217205
	“
	
	
	

	46. 
	Nguyễn Thị Vân Anh
	3110218008
	“
	
	
	

	47. 
	Phạm Thị Hải Anh
	3110217006
	“
	
	25.000đ
	

	48. 
	Phạm Vân Anh
	3110518007
	“
	
	
	

	49. 
	Nguyễn Ngọc Ánh
	3110218211
	“
	
	25.000đ
	

	50. 
	Mạc Thị Ninh Giang
	3110818014
	“
	
	25.000đ
	

	51. 
	Đinh Thị Hạnh
	3110818021
	“
	
	25.000đ
	

	52. 
	Ngô Thị Hồng Hạnh
	3110218029
	“
	
	25.000đ
	

	53. 
	Lương Thị Hằng
	3110518041
	“
	
	25.000đ
	

	54. 
	Nguyễn Minh Hiếu
	3110718039
	“
	
	25.000đ
	

	55. 
	Vũ Ngọc Hiền
	3110218037
	“
	
	
	

	56. 
	Nguyễn Thị Hoài
	3110217228
	“
	
	
	

	57. 
	Trần Diệu Hương
	3110217032
	“
	
	
	

	58. 
	Trần Mai Hương
	3110217235
	“
	
	
	

	59. 
	Hoàng Duy Thùy Linh
	3110217144
	“
	
	
	

	60. 
	Nguyễn Thị Mai Loan
	3110218264
	“
	
	
	

	61. 
	Vũ Thị Lương
	3110217246
	“
	
	
	

	62. 
	Hoàng Văn Mến
	3110217249
	“
	
	
	

	63. 
	Nguyễn Thị Nga
	3110217250
	“
	
	
	

	64. 
	Phạm Đắc Ngôn
	3110718089
	“
	
	
	

	65. 
	Nguyễn Minh Phương
	3110818056
	“
	
	
	

	66. 
	Phạm Thị Phương
	3110217054
	“
	
	
	

	67. 
	Hoàng Thị Thanh Thanh
	3110818064
	“
	
	
	

	68. 
	Vũ Thị Thảo
	3110217265
	“
	
	25.000đ
	

	69. 
	Bùi Thị Thu
	3110217168
	“
	
	
	

	70. 
	Nông Thị Hoài Thu
	3110718119
	“
	
	25.000đ
	

	71. 
	Nguyễn Thị Thủy
	3110217170
	“
	
	25.000đ
	

	72. 
	Sùng A Thư
	3110217066
	“
	
	25.000đ
	

	73. 
	Hoàng Anh Tú
	3110718129
	“
	
	25.000đ
	

	74. 
	Phạm Thị Yến
	3110217280
	“
	
	25.000đ
	

	75. 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	3110218005
	Lớp 4
	
	
	

	76. 
	Nguyễn Tiến Anh
	3110718009
	“
	
	
	

	77. 
	Lưu Thị Dinh
	3110517008
	“
	
	
	

	78. 
	Đinh Tiến Đạt
	3110718023
	“
	
	
	

	79. 
	Lưu Trung Hiếu
	2110216023
	“
	
	25.000đ
	

	80. 
	Phùng Thị Hoa
	2110217017
	“
	
	
	

	81. 
	Đỗ Thị Hương
	2110517007
	“
	
	25.000đ
	

	82. 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	2110217019
	“
	
	
	

	83. 
	Đặng Thị Hường
	2110217020
	“
	
	
	

	84. 
	Vũ Đức Long
	3110218067
	“
	
	
	

	85. 
	Hà Thị Bích Ngọc
	3110217153
	“
	
	
	

	86. 
	Nguyễn Thu Uyên
	3110217159
	“
	
	
	

	87. 
	Nguyễn Văn Phát
	2110717010
	“
	
	
	

	88. 
	Hoàng Thị Phương
	3110218089
	“
	
	
	

	89. 
	Nguyễn Hương Quỳnh
	2110216047
	“
	
	25.000đ
	

	90. 
	Nguyễn Thanh Thảo
	2110217037
	“
	
	
	

	91. 
	Lương Thị Thoa
	3110517052
	“
	
	25.000đ
	

	92. 
	Vũ Thị Tuyết
	3110217173
	“
	
	
	

	93. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	3110217176
	“
	
	
	

	94. 
	Lê Hoàng Vỹ
	2110717013
	“
	
	
	

	95. 
	Phạm Thị Yến
	2110217049
	“
	
	
	


  Hải Dương, ngày  19 tháng 6  năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN
Lê Thúy Hường
	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

Hoàng Thị Thu Hiền


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

BỘ MÔN CHÍNH TRỊ-GDTC, GDQP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH SV THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCS VIỆT NAM

ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN TÍN CHỈ THAM GIA KỲ THI PHỤ  

Học kỳ: 2  Năm học: 2018 - 2019
Ngày dự thi lần 1: 3/6/2018

Ngày dự thi lần 2: 28/6/2019
	TT
	Họ và tên
	Mã 

sinh viên
	Lớp
	Điểm học phần 
	Nộp tiền 
	Ghi chú 

	1. 
	Đào Hà Châu
	3110516069
	LỚP 2
	
	25.000đ
	

	2. 
	Võ Thị Thu Hương
	3110516088
	“
	
	25.000đ
	

	3. 
	Nguyễn Đăng Kiên
	3110216112
	“
	
	
	

	4. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	3110516105
	“
	
	25.000đ
	

	5. 
	Trịnh Công Tài
	3110716034
	“
	
	
	

	6. 
	Nguyễn Thị Thanh Thương
	3110216227
	“
	
	
	

	7. 
	Bùi Minh Anh
	3110216081
	LỚP 3
	
	
	

	8. 
	Lê Thị Dinh
	2110815002
	“
	
	
	

	9. 
	Vũ Thùy Dung
	3110516071
	“
	
	
	

	10. 
	Hoàng Văn Dương
	2110714010
	“
	
	
	

	11. 
	Phạm Thị Thanh Hằng
	2110516017
	“
	
	
	

	12. 
	Hoàng Thị Thu Hoài
	3110216023
	“
	
	
	

	13. 
	Nguyễn Đức Huỳnh
	2110515031
	“
	
	
	

	14. 
	Nguyễn Hữu Khu
	2110215037
	“
	
	
	

	15. 
	Doãn Tấn Tài
	3110514113
	“
	
	
	

	16. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	2110516041
	“
	
	
	

	17. 
	Lê Minh Tiến
	2110716036
	“
	
	
	

	18. 
	Lưu Văn Tùng
	2110216056
	“
	
	
	


  Hải Dương, ngày  19 tháng 6  năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN
Lê Thúy Hường
	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

Hoàng Thị Thu Hiền


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

BỘ MÔN CHÍNH TRỊ-GDTC, GDQP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH SV THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN TÍN CHỈ THAM GIA KỲ THI PHỤ  

Học kỳ: 2  Năm học: 2018 - 2019
Ngày dự thi lần 1: 3/6/2018

Ngày dự thi lần 2: 28/6/2019
	TT
	Họ và tên
	Mã

sinh viên
	Lớp
	Điểm học phần
	Nộp tiền
	Ghi chú

	1. 
	Vũ Đức Bình
	3110518014
	LỚP 2
	
	
	

	2. 
	Thân Văn Lâm
	2110217022
	“
	
	
	

	3. 
	Nguyễn Thị Mai
	3110217042
	“
	
	
	

	4. 
	Vũ Thị Bích Nhàn
	3110217254
	“
	
	
	

	5. 
	Nguyễn Thị Phương
	3110217258
	“
	
	
	

	6. 
	Nguyễn Thị Quyên
	3110217261
	“
	
	25.000đ
	

	7. 
	Nguyễn Hương Quỳnh
	2110216047
	“
	
	25.000đ
	

	8. 
	Phạm Tiến Thi
	3110518102
	“
	
	
	

	9. 
	Phạm Tuấn Anh
	3110818004
	LỚP 4
	
	
	

	10. 
	Hoàng Hồng Ánh
	3110816003
	“
	
	
	Hoãn thi

	11. 
	Dương Văn Chung
	3110816008
	“
	
	25.000đ
	

	12. 
	Lê Quang Đại
	3110716060
	“
	
	
	

	13. 
	Lê Thu Hiền
	3110217022
	“
	
	
	

	14. 
	Đồng Mạnh Hiệp
	3110718043
	“
	
	
	

	15. 
	Phùng Thị Phượng
	3110216056
	“
	
	25.000đ
	

	16. 
	Vũ Thanh Toàn
	3110716091
	“
	
	
	

	17. 
	Chu Thị Thanh Trang
	2110217045
	“
	
	25.000đ
	

	18. 
	Vương Thị Thùy Dung
	3110818011
	LỚP 5
	
	
	

	19. 
	Lại Dương Hưng
	3110717038
	“
	
	25.000đ
	

	20. 
	Nguyễn Phương Thảo
	3110516113
	“
	
	25.000đ
	


                                                                        Hải Dương, ngày  19 tháng 6  năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN
Lê Thúy Hường
	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

Hoàng Thị Thu Hiền


